
Sáng chủ nhật: 7h30-11h30

Chiều chủ nhật: 12h30-16h30, 17h00-20h00

Mã 1130Q SHSV Họ tên Lớp Nhóm Tổ Thời gian 

Mã 1130Q 20207596 Đặng Nhật Duy IT-LTU 02-K65 Nhóm 1 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20158193 Nguyễn Nam Khánh G-INP14 Nhóm 1 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207615 Lê Đăng Minh Long IT-LTU 02-K65 Nhóm 1 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20200393 Đinh Hoàng Minh IT-LTU 01-K65 Nhóm 1 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20198315 Vũ Nhật Minh IT-VUW 02-K64 Nhóm 2 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207621 Lê Hoàng Nam IT-LTU 01-K65 Nhóm 2 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207623 Trịnh Trần Tuấn Nghĩa IT-LTU 01-K65 Nhóm 2 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207634 Nguyễn Quang Tiệp IT-LTU 02-K65 Nhóm 2 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207586 Lê Kỳ Anh IT-LTU 01-K65 Nhóm 3 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207642 Nguyễn Khoa Đoàn IT-LTU 01-K65 Nhóm 3 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20187317 Nguyễn Mạnh Duy IT-VUW17 Nhóm 3 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207601 Phạm Ngọc Hải IT-LTU 02-K65 Nhóm 3 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207604 Đỗ Trung Hiếu IT-LTU 01-K65 Nhóm 4 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207673 Nguyễn Việt Hòa IT-VUW 01-K65 Nhóm 4 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20158159 Dương Minh Huy G-INP14 Nhóm 4 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207610 Trần Trung Kiên IT-LTU 02-K65 Nhóm 4 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20198246 Vũ Quang Minh IT-LTU 01-K64 Nhóm 5 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207645 Nguyễn Minh Nhật IT-LTU 01-K65 Nhóm 5 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207624 Nguyễn Hải Phong IT-LTU 01-K65 Nhóm 5 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207647 Trần Minh Quang IT-LTU 01-K65 Nhóm 5 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207630 Nguyễn Duy Thái IT-LTU 01-K65 Nhóm 6 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207701 Trần Quang Thắng IT-VUW 02-K65 Nhóm 6 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207632 Nguyễn Viết Thành IT-LTU 01-K65 Nhóm 6 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207590 Nghiêm Hồng Đăng IT-LTU 02-K65 Nhóm 6 1 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 204,D3

Mã 1130Q 20207664 Nguyễn Minh Đức IT-VUW 01-K65 Nhóm 1 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207594 Bùi Trọng Dũng IT-LTU 02-K65 Nhóm 1 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207595 Phạm Thái Dương IT-LTU 01-K65 Nhóm 1 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207668 Vũ Đức Duy IT-VUW 01-K65 Nhóm 1 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207670 Phạm Thanh Hải IT-VUW 01-K65 Nhóm 2 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207677 Nguyễn Quốc Hùng IT-VUW 01-K65 Nhóm 2 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207617 Nguyễn Hữu Mạnh IT-LTU 02-K65 Nhóm 2 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207692 Võ Ngọc Trà My IT-VUW 01-K65 Nhóm 2 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207694 Lê Minh Nghĩa IT-VUW 01-K65 Nhóm 3 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207696 Nguyễn Quang Nhật IT-VUW 01-K65 Nhóm 3 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20187286 Lê Quang Vinh IT-LTU17 Nhóm 3 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207665 Vũ Tuấn Dũng IT-VUW 02-K65 Nhóm 3 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207676 Nguyễn Mạnh Hùng IT-VUW 02-K65 Nhóm 4 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207609 Đào An Khánh IT-LTU 01-K65 Nhóm 4 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207682 Nguyễn Mạnh Kiên IT-VUW 02-K65 Nhóm 4 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM 1130Q TuẦN 8,9 

Chú ý: Sinh viên chuẩn bị 6 bài Thí nghiệm 



Mã 1130Q 20207627 Nguyễn Vũ Anh Quân IT-LTU 02-K65 Nhóm 4 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207709 Nguyễn Tiến Vũ IT-VUW 02-K65 Nhóm 5 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207655 Nguyễn Lê Anh IT-VUW 02-K65 Nhóm 5 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20200035 Nguyễn Thị Vân Anh IT-LTU 02-K65 Nhóm 5 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207588 Nguyễn Thành Công IT-LTU 02-K65 Nhóm 5 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207606 Trần Việt Hoàng IT-LTU 01-K65 Nhóm 6 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207625 Võ Thế Phong IT-LTU 02-K65 Nhóm 6 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207633 Lê Phạm Thủy Tiên IT-LTU 01-K65 Nhóm 6 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10

Mã 1130Q 20207650 Nguyễn Khánh Toàn IT-LTU 01-K65 Nhóm 6 2 Tuần 8,9 chủ nhật K1-K4, Sáng 7h30, chiều 12h30 - phòng 206,C10


